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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Kết quả của phép tính 8 × 7 là: 

A. 49 B. 56 C. 64 D. 54 

Câu 2. Nếu ngày 20 tháng 11 là thứ Hai thì ngày 27 tháng 11 là: 

A. Chủ Nhật B. Thứ Ba C. Thứ Hai D. Thứ Tư 

Câu 3. Số thích hợp điền vào ô trống trong phép tính  …… : 6 = 12 là: 

A. 2 B. 62 C. 72 D. 18 

Câu 4. Một cuộn dây dài 80m. Cắt đi 
 1 
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cuộn dây đó. Đoạn dây cắt đi dài là: 

A. 20 m B. 40 m C. 60 m D. 10 m 

Câu 5. Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống: 

a. 5m 4cm = 540 cm c. 200ml × 3 < 1 lít 

 
b. 

1kg > 900g + 50g d. 
 1 

3 
của 24 giờ là 8 giờ 

Câu 6. Giá trị của biểu thức 120 + (50 - 10) : 4 là: 

A. 130 B. 40 C. 160 D. 30 

Câu 7. Mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 
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tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi? 

A. 8 tuổi B. 9 tuổi C. 10 tuổi D. 32 tuổi 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) 

Câu 8. Quan sát hình vẽ bên và điền số thích hợp: 

a. Hình bên có  hình tam giác. 

b. Hình bên có  hình tứ giác. 

 

Câu 9. Đặt tính rồi tính: 

 

426 850 116 846 2 

+ 235 - 314 x 5 
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Câu 10. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Số 235 là số liền sau của 236   

b) Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ  

c) Hình vuông có 4 góc vuông và 5 cạnh có độ dài bằng nhau  

d) Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật  

 

   Câu 11. Tính giá trị biểu thức 

a) 345 + 125 :  5                                                  b)    (120 + 30) x 4 

 

 

 

 

Câu 12. (1,5 điểm) Một trại chăn nuôi có 120 con gà. Số con vịt nhiều gấp 3 lần số con gà. 

Hỏi trại chăn nuôi đó có tất cả bao nhiêu con gà và vịt? 

Bài giải 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13. Điền số thích hợp vào ô trống: 

+ 45 → : 3 → 
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